Phụ lục II
	DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1291 /QĐ-BGTVT ngày  11  tháng  4   năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


	

	

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết 
hiệu lực

	II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

	1
	Nghị định
	39/CP;
ngày 5/7/1996 
	Nghị định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
	Được thay thế bởi Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 27/10/2006

	2
	Nghị định
	76/1998/NĐ-CP;
ngày 26/9/1998 
	 Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ
	Được thay thế bởi Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 27/10/2006

	3
	Nghị định
	44/2006/NĐ-CP; 
ngày 25/4/2006
	Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt
	Bị thay thế bởi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ban hành ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

	4
	Nghị định
	156/2007/NĐ-CP;
 ngày 19/10/2007
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt
	Bị thay thế bởi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP  ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

	5
	Thông tư
	50-TT/PC;
ngày 01/3/1997 
	Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 39/NĐ-CP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt
	Hết hiệu lực vì Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996 đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt và Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 21/5/2006

	6
	Thông tư
	138/1999/TT-BGTVT;
ngày 30/3/1999
	Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định 39/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và hướng dẫn thi hành Nghị định số 76/1998/NĐ-CP ngày 26/9/1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/CP ngày 5/7/1996
	Hết hiệu lực vì Nghị định số 39/CP và Nghị định số 76/1998/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt và Nghị định số 109/2006/NĐ-Cpngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 21/5/2006

	7
	Thông tư
	26/2011/TT-BGTVT;
ngày 13/4/2011 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của  quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số  55/2005/QĐ –BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

	8
	Quyết định
	356-QĐ/PC;
 ngày 22/3/1982
	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Cầu chung
	Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT ngày 19/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, khai thác cầu chung
	Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

	9
	Quyết định
	1006/ĐS-KH; 
ngày 26/11/1992
	Quy định về định mức vật tư để bảo dưỡng thường xuyên đường sắt chu kỳ 01 năm cho 01 km đường sắt
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
	Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

	10
	Quyết định
	191/QĐ-ĐS;

ngày 25/3/1994
	Quyết định ban hành Quy tắc giải quyết tai nạn giao thông đường sắt
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT ngày 4/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 18/9/2009 

	11
	Quyết định
	11-QĐ/CSHT; 
ngày 7/01/1999
	Quyết định ban hành Định mức tạm thời tiêu hao vật tư bảo dưỡng, sửa chữa thông tin, tín hiệu 
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012  của Bộ trưởng Bộ GTVT banh hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
	Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

	12
	Quyết định
	1587/1999/QĐ-BGTVT;
ngày  02/7/1999 
	 Quyết định về việc ban hành Quy phạm kỹ thuật khai thác Đường sắt Việt Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 ban hành Tiêu chuẩn ngành
	Hết hiệu lực ngày 31/01/2006

	13
	Quyết định
	3862/2001/QĐ-BGTVT; 
ngày 19/11/2001
	Quyết định ban hành Quy chế phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường sắt
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 25/02/2010

	14
	Quyết định
	01/2005/QĐ-BGTVT; 
ngày 4/01/2005
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam
	Bị thay thế bởi Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày  31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành GTVT
	Hết hiệu lực ngày
01/4/2014

	15
	Quyết định
	55/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 28/10/2005 
	Quyết định ban hành quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

	16
	Quyết định
	
58/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 07/11/2005
	Quyết định ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/04/2009  của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 
	Hết hiệu lực ngày  18/5/2009

	17
	Quyết định
	67/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 02/12/2005
	Quyết định ban hành “Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu”;
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010  của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	Hết hiệu lực ngày 31/01/2001

	18
	Quyết định
	74/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/12/2005 
	 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT  về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 29/6/2012

	19
	Quyết định
	75/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/12/2005 
	 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT  về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 29/6/2012

	20
	Quyết định
	76/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/12/2005
	 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT  về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 29/6/2012

	21
	Quyết định
	15/2006/QĐ-BGTVT; 
ngày 30/3/2006
	Quyết định ban hành Điều lệ đường ngang
	Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường ngang
	Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

	22
	Quyết định
	29/2006/QĐ-BGTVT; 
ngày 01/8/2006
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT  quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
	Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

	23
	Quyết định
	32/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2006
	Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi “Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010  của  Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	Hết hiệu lực ngày 31/01/2001

	24
	Quyết định
	53/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 6/11/2007
	Quyết định về việc ban hành quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt
	Hết hiệu lực một phần do bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” kèm theo quyết định 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005; “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT  ngày 30/9/2006; “Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 6/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	Hết hiệu lực ngày 29/5/2011

	25
	Quyết định 
	21/2008/QĐ-BTVT; 
ngày 10/10/2008
	Quyết địnhvề bổ sung sửa đổi Điều 5 của “Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	Hết hiệu lực ngày 31/01/2001

	26
	Quyết định
	33/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 31/12/2008
	 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định 1890/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam
	Hết hiệu lực ngày 3/7/2013
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